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MAU NHANCHAI NADYGAN
Chai 60 vién nén dai bao phim

WHO.GMP

 

CONG THUC: Cémbdn bopdupe btu Tưởng
(tươngứngcaokhôhỗnbợpdược liệu Tìng

gốmđượcliệu:Bồ Công Ánh (Herta Lactocae indicae) 200mg
Raomá(Íerka Cewellae) xông
Mid? Folinm Plamagicis) 10ng
Tídượ | vd 1vids aadai baophim)

THANH NHIỆT, LỢI TIỂU, GIẢI ĐỘC
CHỮA NÓNG NHIỆT, RÔM, MỤN NHỌT
PHÒNG CHỐNG CÁC RỐI IOẠN CHỨC NẴNG
GAN DO RƯỢU

LIỄU DÙNG: Ngườilớn:Mỗilần nống3 - 4 viên. ngày3 lần
Tréem: Wiliểu người lớn

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Đọc trong toa hướng dẫusử dạng thuốc
ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNGTRƯỚC KHI DUNG
Bo qắuỞnhiệtđộkhôngquá3ỨC,sétkhổráo, trínhánh sing

CHỈ ĐỊNH:

SinuấtheoTCCS— SốiðSVVLeE |
SDK: NSX/Mfg:

HD/Exp: |

 

`s Y TẾ
CUC QUANLYDUOC

BA PHE DUYET

  

Lần đầu:.á⁄.............&4   

 

https://trungtamthuoc.com



4 —.CTCP DƯỢC PHẨM 2-o TP HỒ CHÍ MINH

%

MẪU HỘP NADYGAN
Hộp | chai 60 viên nén dài bao phim
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FT ———_—_.S-___ — ì— emer eaten —— | — —MimaReece tere aE TERY «| | TNCONG THUC: | ° COMPOSITION:Cổmhỗn bợpdượcBệu Tường { sl WHO.GMP Granules ofherbal mixture 700mg $l WHO.GMP(tướng đag cao khỏ hỗnbớpđược bệu. 70mg
(equivalent to dried-extract of herbal mixture T0mggồm dược bệu: BỗCôngAnh 20mg WADYPHRR included: Herba Lactucae indicae 200mg WAOVPHARRaumá 300mg Herba Centellae 300mgMã để 200mg Folium Plantaginis 200mgTí được vứ lviênnéndồi hao phim) Excipiem  sạf 1 filai-coated caplet)CHỈ ĐỊNH: INDICATIONS:THANH NHIỆT, LỢI TIỂU, GIẢI ĐỘC, REFRIGERANT, DIURETIC, DETOXIFIER,CHỮA NÓNG NHIỆT, RÔM, MỤN NHỌT ANALGESIA, RASH, ACNE, PREVENTION OFPHONG CHONG CAC ROI LOAN CHUC NANG LIVER FUNCTION DISORDERS DUE TOGAN DO RƯỢU ALCOHOLISM.

LIEU DUNG:
DOSAGE;Người lớn: Mỗi lần uống3 - 4 viên, ngày 3 lần Adults: Orally3- 4 caplets, 3 times daily.Tréem:  ¥lidu ngwiWn Children: %dose of adults,

CHONG cul DINER = CONTRAINDICATIONS:Đọc trong toa hưởngdẫnsử dụng thuổ cE Read the leaflet inside.
XA TAMTAY CUA TRE EM iaah » AVR Atkà ` REFRIGERANT, DIURETIC, DETOXIFIER,

DE XA TAM TAY Cl EES ` 4 KEEP OUT OF REACH OF CHILDRENĐỌC KỸ ONGDix sdDUNGsTnude KHHUÙNG BARK > ART. BIB © CAREFULLY READ THE LEAFLET BEFORE USE ANALGESIA,RASH, ACNE. PREVENTION OF LIVERBảo quản:Ở nhiệt độkhôngquá nơikhỏ ráo, >. ` ah Lt STORAGE: Not more than 30°C, ia dry place,whoh ig Pak FB i IFRR AESAL penta FUNCTIONDISORDERSDUET0 ALCOHOLISM.SanxuitthcoTCCS SDK:
———Sốlô SX/Lot

NSX/Mfg:
HD/Exp:

CÔNGTYCỔ PHẨN DƯỢCPHẨM22TP HỖ CHÍ MINH  
NHÀ MÁY: 9)C4, đườngC, KCNCátLái,cụm 2,

P-Thạnh Mỹ Lợi, Q.2, TP.HCM
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CTCP DƯỢCPHẨM 2-9 TP HỖ CHÍMINH

MAU Vi NADYGAN
VỈ 10 VIÊN

Ø2.
Cổmhỗn hợpđượcléu
(tương ủngcao khôtắnhợp .cclume o

gốmđược eu: Bồ CôngAnh. 20g ˆ

Baumá 30m9
mace 20g)

WH0.GMP.
ñ04PHRf

4 Cémhnhợpđượcbậu
œ~-.” TH hi on vê

gốm đượcbậu:BáCôngAnh. 2n
Rauma xorg
Mace 200g)

CTCP DP 2-9 TP HCM

Cếm hến hợp được lậu Tong
(lương ủngcaokhôhỗnhợp đợclâu 70mg, =

gm đượcbậu: Bố Công Ảnh 220g `
Raya 320m

Mã để 200mg)

E] WHO.GMP
NAQVPHAR

YG :

Cốm hẳn hợp dược lậu.

Kno1as20EESby SE HTxe
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MẪU TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG SG
VIEN NENDAIBAO PHIM NADYGAN

NADYGAN
Vién nén dai bao phim

 

CONG THUC:
Cốm hỗn hợp dược liệu 700 mg

(Tươngứứng caokhô hỗn hợp dược liệu 70mg
Gồm dược liệu: Bỏ công anh (Herba Lactucae indicae) 200 mg

Rau ma (Herba Centellac) 300 mg
Ma dé (Folium Plantaginis) 200 mg)

Tadược: Lactose monohydrat, tinh bột ngô,
magnesi stearat, bột talc, PEG 6000,

opadry xanh lục vừa đủ 1 viên nén dải bao phim Í
CHỈ ĐỊNH:
Thanhnhiệt, lợi tiểu, giải độc, chữa nóng nhiệt, rôm, mụn nhọt, phòng
chỗng cácrồi loạn chức năng gan do rượu.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
Tỳvị hư hản, đangtiêu chảy.
THẬN TRỌNG:
Thận trọng khi dùng cho: Phụ nữ có thai.i Neue giả thận kém, đái
đêm nhiều :
TƯƠNGTÁCTHUÓC: Chưa có báo cáo. :
SUDUNGTHUOCCHO PHYNU COTHAI VA CHO CONBU:
Thận trọng khi dùng cho phụnữ có thai (do tácdụngkiêng kycủa Mãay
TÁC DONG CUA THUOC LEN KHA NANG LAI XE V
VANHANH MAYMOC:
Thuốc không gây ảnh hưởng khi lái xe vảvận hành máy móc.
TÁC DỤNG KHÔNG MONGMUÓN CỦA THUỐC:
Chưa có báo cáo
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi
sửdụngthuốc.
CÁC ĐẶCTÍNH DƯỢCLÝ:
Cácđặc tính dược lực học:

*Bo công anh;
~ Tính vị, quykinh: Vị đẳng,cay, tính mát. Vào các kinhcan, vị.
- Công năng, chủ trị: Thanhnhiệt,giải độc, tiêu viêm tán kết. Chủ trị:
Mụn nhọt sưng lở, tắc tỉa sữa, viêm tuyến vú, nhiễm trùng đườngtiếtniệu.

* Rau má: `
- Tinh vị, quy kinh: Vị hơi đẳng, ngọt, tính hơi mát. Vào các kinh can,

tỷ, thận.
- Công năng, chủ trị: Thanh nhiệttrừ thấp, giải độc, tiêu sưng. Chủ trị:

Hoàng đản thấp nhiệt, tiêu chảy, thổ huyết, chảy máu cam,nhọt độc sưng.
* Made:
- Tinh vj, quy kinh: Vị ngọt, tính mát. Vào các kinh can, phế, thận,

tiểu trường, bảng quang.
~ Công năng, chủ trị: Thanh nhiệttrừ đờm,lợi tiểuthông Ìlâm, chỉ huyết.
Dùng trị ho viêm amidan, viêm phế quản, viêm thận, viêm bảng quang,
bítiêu tiện, chảy mảu cam, nôn ra mầu.
* Phối hợp: Bồ công anh, Rau má, Mã đẻ cho tác dụng cộng hợp có tính:
Thanh nhiệt, lợi tiêu, giải độc,chữa nóngnhiệt, rôm, mụn nhọt và phỏng,
chống các rồi loạn chức năng gan do uống rượu.
QUÁ LIÊU VÀXỬTRÍ:Chưacóbáocáo.
LIEU DUNG:

~ Người lớn; Mỗi lần uống3-4viên,ngảy3lần.
~ Trẻem: 1⁄4liều người lớn.

 

     

  

 

  

  

  

             

  

    

    

 

"Trình bày: Hộp10vi x 10 viên
H6p| chai x60 viên

Điều kiện bảo quản:
Ở nhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
Sản xuất: TheoTCCS

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐCTRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEMTHONG TIN, XIN HOI Y KIEN THAYTHUOC
 

  
   

DT: (08) 38687355. FAX: 84,8.38687356
$I CONG TYCO PHAN DUQC PHAM 2-9 TP HCM

NHAMAY: 930 C4, đường C,KCNCátLái,cụm 2,P.ThịnhMỹLợi,Q.2,TPHCM 
NI0VPHñR
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